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TOÀ ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN PHÚ THIỆN         Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

     TỈNH GIA LAI                                  
Bản án số: 10/2023/HSST 

Ngày: 28/3/2023 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

- - - - - - - 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ THIỆN TỈNH GIA LAI 

 

Thành phần Hội đồng xét xử  sơ thẩm gồm có: 

 - Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Bá Thới 

 - Các Hội thẩm nhân dân: Ông Chế Công Nghị và bà Nguyễn Thị Huê. 

 - Thư ký phiên toà: Ông Trần Minh Hoàng – Là Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai tham gia 

phiên toà: Ông Vi Văn Anh - Kiểm sát viên. 

  Ngày 23 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú Thiện 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 19/2022/HSST ngày 22 tháng 

12 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 05/2023/QĐXX-HS ngày 

20 tháng 02 năm 2023; Quyết định hoãn phiên tòa số 01/2023/HSST-QĐ ngày 06 

tháng 3 năm 2023, đối với bị cáo: 

Huỳnh Thị Ánh M, sinh năm 1975, tại Quảng Nam; Nơi đăng ký HKTT: 

Thôn H, xã Đ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; nơi cư trú: Ấp 04, xã Phạm Văn 

Hai, huyện B, thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa 

(học vấn): 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; chức vụ, quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Th, sinh năm 1950 và bà Trương Thị T, sinh năm 

1951; Tiền án; tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/7/2022 đến 

nay, có mặt tại phiên tòa. 

Người đại diện hợp pháp của bị hại Nguyễn Thị H (đã chết): Ông Nguyễn 

Ch, sinh năm 1954 (là chồng), Nguyễn Thị Thu Tr (con ruột), Nguyễn Thị Tr 

(con ruột), Nguyễn Văn Tr (con ruột). Chị Nguyễn Thị Thu Tr, chị Nguyễn Thị 

Tr, anh Nguyễn Văn Tr ủy quyền cho ông Nguyễn Ch. Nơi cư trú: Thôn P, xã Ia 

A, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Ông Nguyễn Ch vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Sáng ngày 21/12/2001, Huỳnh Thị Ánh M, sinh năm 1975 đến chợ Phú 

Thiện (Nay thuộc tổ dân phố 01, thị trấn Phú Thiện, Phú Thiện, Gia Lai) mua 

hàng hóa. Khoảng 07h00 cùng ngày, khi Minh đang đứng trước quầy bán thịt heo 

của chị Lê Thị Thoa thì Minh gặp bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1954 (trú cùng 



2 
 

thôn) đi đến. Do có mâu thuẫn từ trược nên vừa gặp nhau thì bà Huệ lên tiếng 

chửi Minh. Bực tức, Minh liền cầm lấy 01 con dao đang sử dụng để thái thịt (loại 

dao bầu) được để trước quầy thịt chị Thoa chém một phát trúng vào vùng mặt 

phải bà Huệ. Thấy bà Huệ chảy máu nhiều nên Minh cầm theo cn dao bỏ chạy và 

đã vất con dao ở dọc đường. Bà Huệ được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Gia Lai, đến ngày 28/12/2001 thì được xuất viện. 

Tại giấy chứng nhận giám định pháp ý số 52/BV-GĐPY ngày 06/3/2002 

của Tổ chức Giám định pháp y tỉnh Gia Lai, xác định thương tích bà Nguyễn Thị 

H: Sẹo vùng mặt dài 9,5cm x 0,1cm và 6cm x 0,1cm có ảnh hưởng nhiều đến 

thẩm mỹ, còn đau và tê. Tổng cộng 15% (Mười lăm phần trăm) 

 Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 01/7/2002, Công an 

huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị 

can đối với Huỳnh Thị Ánh M về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 104 Bộ 

luật hình sự năm 1999, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can. 

Trong thời gian tại ngoại, bị can bỏ trốn khỏi địa phương, Công an huyện 

Ayun Pa đã ra Quyết định truy nã bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với bị can. 

Ngày 01/9/2002, hết thời hạn điều tra nhưng không bắt được bị can, Công 

an huyện Ayun Pa đã Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và Tạm đình chỉ 

điều tra bị can đối với Huỳnh Thị Ánh M. 

Ngày 25/7/2022, Huỳnh Thị Ánh M bị Công an xã Đại Lãnh, huyện Đại 

Lộc, tỉnh Quảng Nam bắt giữ, sau đó bàn giao bị can cho Cơ quan CSĐT Công 

an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. 

Ngày 26/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Thiện ra Quyết định 

phục hồi điều tra vụ án và Quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Huỳnh Thị 

Ánh M. 

 Tại bản Cáo trạng số 01/CT-VKS ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã truy tố bị cáo Huỳnh Thị 

Ánh M về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình 

sự. Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ 

khoản 2 Điều 134, Điều 38, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt bị 

cáo Huỳnh Thị Ánh M từ 2 năm đến 2 năm 06 tháng tù; về dân sự: Do người đại 

diện hợp pháp của người bị hại vắng mặt nên áp dụng Điều 30 Bộ luật tố tụng 

hình sự, tách phần bồi thường dân sự theo thủ tục tố tụng dân sự khi có yêu cầu. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận gì, thống nhất với Bản cáo trạng của 

Viện kiểm sát khai và khai nhận hành vi phạm tội, lời nói sau cùng: Bị cáo ăn năn 

hối cải về hành vi phạm tội của mình và mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hành 

phạt cho bị cáo. 

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra công 

an huyện Phú Thiện, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Thiện, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố 

và tại phiên toà, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, các quyết 

định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng được thực hiện là hợp 

pháp. 

 [2]Về hành vi phạm tội: Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội: Sáng ngày 21/12/2001, bị cáo Huỳnh Thị Ánh M có gặp bà Nguyễn Thị 

H tại chợ Phú Thiện. Do có mâu thuẫn từ trước nên xảy mâu thuẫn, cãi vã giữa bị 

cáo và bà Nguyễn Thị H. Nguyễn Thị Ánh Minh đã cầm 01 con dao bầu thái thịt 

để ở quầy bán thịt của bà Thoa chém một nhát trúng vào vùng mặt phải của bà 

Huệ gây thương tích, với tỷ lệ 15%. Sau khi gây án trong quá trình điều tra thì bị 

cáo bỏ trốn và bị truy nã. Đến ngày 25/7/2022 thì bị bắt. 

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai tại 

giai đoạn điều tra, truy tố, phù hợp với với lời khai của bị hại, và những tài liệu 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. 

Về tình tiết định khung hình phạt: Bị cáo Huỳnh Thị Ánh M đã thực hiện 

hành vi dùng 01 con dao bầu bằng kim loại, loại dùng để thái thịt chém 01 nhát 

vào vùng mặt phải của bà Nguyễn Thị H gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ 

thể là 15%, là dùng hung khí nguy hiểm thuộc trường hợp quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự nên bị cáo Huỳnh Thị Ánh M đã phạm tội “Cố 

ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự.  

Thời điểm bị cáo gây án là ngày 21/12/2001 là thời điểm có hiệu lực của 

Bộ luật hình sự năm 1999, tuy nhiên, đến  ngày 26/7/2022 mới bắt được bị cáo và 

phục hồi điều tra, truy tố nên căn cứ Nghị quyết số 41 ngày 20/6/2017 của Quốc 

hội và khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015 để áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 

134 Bộ luật hình sự năm 2015 là có lợi cho bị cáo. 

Vì vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Thiện, tỉnh Gia 

Lai đã truy tố bị cáo Huỳnh Thị Ánh M theo tội danh và điều khoản như trên là 

hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

[3] Xét tính chất của vụ án, mức độ hành vi của bị cáo:  

Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm 

phạm về sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ và gây mất trật tự xã 

hội. Sau khi phạm tội, đang trong giai đoạn điều tra thì bị cáo bỏ trốn gây khó 

khăn cho công tác điều tra, xử lý vụ án nên cần thiết phải xử phạt bị cáo mức án 

nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung cho 

xã hội. 
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 [4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Tại giai đoạn điều tra và tại phiên tòa bị cáo đều 

“thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự áp dụng cho bị cáo. 

[6] Về dân sự: Tại đơn yêu cầu bồi thường về dân sự của bà Nguyễn Thị H 

lập ngày 20/6/2002 yêu bị cáo bồi thường số tiền 9.622.000đồng, bao gồm các 

khoản: 

- Tiền thuốc viện phí: 1.232.000đ 

- Tiền xe cấp cứu: 300.000đ 

-Tiền công lao động bị mất trong thời gian điều trị 15 ngày  x 20.000đ = 

300.000đ 

- Tiền công 01 người chăm sóc trong thời gian điều trị tại bệnh viện: 08 

ngày x 20.000đồng = 160.000đ 

-Tiền lệ phí đi giám định: 60.000đ 

-Tiền ngày công bị mất đi giám định: 02 là 40.000đ 

-Tiền bồi dưỡng sức khỏe: 500.000đ 

- Tiền yêu cầu đi giám định: 6.500.000đ 

- Tiền xe, ăn uống đi lại: 500.000đ 

Việc bồi thường chưa được thực hiện và người đại diện hợp pháp của bị hại 

ông Nguyễn Ch có yêu cầu thay đổi về mức bồi thường, nhưng chưa có điều kiện 

chứng minh về sự thay đổi đó và vắng mặt tại phiên tòa nên HĐXX căn cứ điều 

30 BLTTHS tách phần bồi thường bằng một vụ án dân sự khác. 

 [7] Về án phí: Bị cáo Huỳnh Thị Ánh M phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Tuyên bố bị cáo Huỳnh Thị Ánh M phạm tội “Cố ý gây thương tích” 

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự. 

Xử phạt bị cáo Huỳnh Thị Ánh M  02 (Hai) năm 03 (Ba)  tháng  tù, thời 

hạn tù tính từ ngày 26/7/2022. 

2. Về dân sự: Căn cứ Điều 30 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tách phần dân sự để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự khi có yêu cầu. 

3. Về án phí: 

- Căn cứ khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, khoản 1, Điều 

23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ 

Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Toà án. 
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Buộc bị cáo Huỳnh Thị Ánh M phải chịu 200.000đồng (Hai trăm ngàn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm  

 

4. Quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 

28/3/2023, bị cáo có quyền kháng cáo bản án, người đại diện hợp pháp của bị hại 

vắng mặt có quyền kháng cáo kể từ ngày nhận bản sao bản án hoặc bản án được 

niêm yêt để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xem xét theo thủ tục phúc 

thẩm. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 

Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

 
Nơi nhận:         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-Tòa án ND tỉnh;       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-VKSND H. Phú Thiện; 

-Công an huyện Phú Thiện; 

-Chi cục THADS (khi án có hiệu lực PL)    (Đã ký) 

-Bị cáo; 

-Người đại diện của bị hại; 

-Lưu hồ sơ vụ án, AV.                  

        Phạm Bá Thới 
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Nơi nhận:         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-Tòa án ND tỉnh;       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-VKSND H. Phú Thiện; 

-Công an huyện Phú Thiện; 

-Chi cục THADS (khi án có hiệu lực PL) 

-Bị cáo; 

-Nguyên đơn dân sự; 

- Người có QLNVLQ; 

-Lưu hồ sơ vụ án, AV.                  

        Phạm Bá Thới 
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